Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu:
· [bookmark: _GoBack]Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ theo dõi, vệ sinh kỹ thuật Chiller thuộc hệ thống điều hòa không khí của Trường Đại Học Việt Đức. 
· Nguồn vốn: từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp.
· Địa điểm: Trường Đại học Việt Đức, Đường vành đai 4, khu phố 4, Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Thời gian thực hiện công việc: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
· Loại hợp đồng: trọn gói.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.
· Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
2. [bookmark: _Toc106072033]Mục tiêu công việc:
Nhà thầu cung cấp dịch vụ theo dõi, xử lý sự cố khẩn cấp, vệ sinh định kỳ, báo cáo nguy cơ tiềm ẩn cho máy chiller của hệ thống điều hòa không khí thuộc Trường Đại Học Việt Đức, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đúng và đủ công suất làm lạnh của toàn trường, cảnh báo sớm những rủi ro có thể xảy ra, có nguồn thiết bị dự phòng thay thế kịp thời khi có hư hỏng.
Quy mô hệ thống: 
· Máy chiller: gồm 3 máy hãng Carrier. Công suất 675 RT 1 tổ máy; công suất 1350 RT 2 tổ máy 
Các tổ máy được vận hành luân phiên hoặc đồng thời tùy thuộc vào phụ tải sử dụng lạnh.
3. Yêu cầu kỹ thuật:
3.1  Yêu cầu kỹ thuật chung:
· Thời gian thực hiện dịch vụ: Nhà thầu phải thực hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của Chủ Đầu Tư (Chủ Đầu Tư làm việc theo giờ hành chính, từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30, từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần). 
· Cam kết trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ không làm ảnh hưởng đến các hệ thống xung quanh, không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của hệ thống. Nếu có bất kỳ ảnh hưởng nào thì phải khắc phục kịp thời và triệt để và không được tính phí.
· Nhân sự: nhà thầu bố trí ít nhất 01 nhân sự kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành Nhiệt lạnh hoặc Điện tử, hoặc ngành Tự động hóa, đã được huấn luyện, đào tạo về kỹ năng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chiller (nhà thầu nộp kèm tài liệu minh chứng năng lực của nhân sự) 
· Nhà thầu cam kêt nếu trong thời gian nhà thầu thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư thực hiện dự án liên quan đầu tư hệ thống quản lý khuôn viên thông Minh (Smart Cammpus), nhà thầu phải đảm bảo khả năng phối hợp được với nhà thầu triển khai dự án Smart Campus để nâng cấp kết nối Bacnet IP cho máy chiller.
· Thực hiện được việc giám sát liên tục và truy xuất dữ liệu báo cáo các thông số vận hành hằng ngày: nhiệt độ setpoin, trạng thái Alarm/Alert, nhiệt độ nước lạnh vào/ra, nhiệt độ nước tháp giải nhiệt đi/về, công suất vận hành, cường độ dòng điện hoạt động, độ mở van gas, Condenser Approach, áp suất dầu máy nén, áp suất bình bay hơi, áp suất bình ngưng tụ, tổng số giờ vận hành máy, điện năng tiêu thụ của chiller, công suất lạnh.
· Khi trúng thầu, nhà thầu lập kế hoạch công việc chi tiết và bố trí số lượng nhân sự trình Chủ Đầu Tư phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.
· Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp sự cố hư hỏng, nhà thầu có trách nhiệm xác định cụ thể nguyên nhân và cách khắc phục, tiến hành sửa chữa sự cố không phát sinh chi phí nhân công.
· Đối với công tác thay thế vật tư tiêu hao định kỳ (do Chủ đầu tư cung cấp vật tư), nhà thầu thực hiện thay thế khô ng phát sinh chi phí nhân công.
· Hướng dẫn thực hiện các thao tác bảo trì thiết bị cho cán bộ của Chủ đầu tư khi thực hiện dịch vụ
· Lập báo cáo khiếm khuyết, cảnh báo hư hỏng có thể xảy ra. Từ đó tư vấn giải pháp xử lý tối ưu. 
· Thực hiện nhận cuộc gọi dịch vụ 24/24
· Khi có sự cố hệ thống, trong giờ làm việc hành chính có mặt ngay lập tức, ngoài giờ làm việc hành chính thì trong vòng 2 giờ sẽ có mặt tại địa điểm thiết bị để cùng phối hợp giải quyết. Nhà thầu ngay lập tức khắc phục lỗi và đưa thiết bị đi vào vận hành, ngoại trừ trường hợp phải thay thế thiết bị phụ tùng. Luôn đảm bảo công suất lạnh tiêu thụ cho Chủ Đầu Tư.
3.2  Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
Phạm vi công việc thực hiện:
Thực hiện theo dõi, kiểm tra, vệ sinh kỹ thuật, khắc phục hư hỏng, xử lý sự cố của 02 (hai) máy chiller công suất 1350 RT và 01 (một) Máy chiller công suất 675 RT
	Yêu cầu công việc chi tiết và tần suất thực hiện:
Máy chiller: 
	Stt
No
	Yêu cầu chi tiết
Description (periodic maintenance works)
	4 lần / 1 năm
	1 lần / 1 năm

	1. 
	Kiểm tra hoạt động, sử dụng phần mềm của Carrier thu dữ liệu trước khi thực hiện dịch vụ.
- Thu thập các dữ liệu thông số kỹ thuật vận hành trước khi thực hiện dịch vụ kiểm tra kỹ thuật như: Condenser Approach, condenser pressure, Condenser Sat Refrig Temp, Evaporator Approach, Evaporator Pressure, Evap Sat Refrig Temp, Evap Refrig Liquid Temp, Compressor Running Hours, Compressor Starts Number, Target GV1 Pos, Comp Discharge Temp, Discharge Superheat, GV1 Control Type, Actual GV1 Pos, Motor Kilowatts, Actual Line Voltage, Actual Line Current, Percent Line Voltage, Percent Line Current. Nhiệt độ nước lạnh vào – ra (CHW in/out). Nhiệt độ nước giải nhiệt vào – ra (CWS/CWR). Áp suất bay hơi – ngưng tụ. Tốc độ hoặc phần trăm tải máy nén (%Load). Mức dầu, chênh áp dầu, nhiệt độ dầu. Dòng điện khởi động và dòng vận hành. Tần số chạy motor (VFD) nếu có. Hiệu suất tức thời (kW/RT hoặc COP). Lưu dữ liệu thành file nhật ký (log file) để đánh giá trước bảo trì.
-  Tải dữ liệu trend lịch sử (24–72 giờ hoặc 7–30 ngày tùy yêu cầu). Trích xuất file log lỗi (Alarm/Event Log) bao gồm:
· Thời điểm lỗi.
· Mã lỗi.
· Tần suất xuất hiện.
· Điều kiện hệ thống trước và sau khi lỗi xảy ra.
Lưu trữ dưới dạng báo cáo phục vụ phân tích.
· Đánh giá tình trạng trước bảo trì
· Xác định các điểm bất thường
· ΔT nước lạnh thấp → lưu lượng không phù hợp / bẩn ống.
· Áp suất ngưng tụ cao → tháp giải nhiệt kém hiệu quả.
· Chênh áp dầu giảm → bộ lọc dầu bẩn hoặc hỏng bơm dầu.
· Dòng motor vượt ngưỡng → tải nặng, vấn đề cơ khí hoặc cáu cặn.
· Các trường hợp khác trong quá trình phân tích.
· Kết luận sơ bộ tình trạng máy:
· Mức độ ổn định.
· Các hư hỏng tiềm ẩn.
· Các hạng mục cần ưu tiên bảo trì.
· Lập báo cáo đánh giá trước bảo trì (Pre-Maintenance Assessment Report)
Báo cáo gồm:
a. Bảng so sánh thông số vận hành trước và sau khi thực hiện bảo trì. Đánh giá hiệu suất thiết bị sau khi bảo trì.
b. Phân tích lỗi (Alarm/Event Analysis), tổng hợp tần suất, thời điểm, xu hướng, nguyên nhân
c. xuất hạng mục bảo trì cần tập trung
d. Xác định rủi ro nếu không bảo trì kịp thời.

	X
	

	2. 
	Kiểm tra mực dầu và màu sắc dầu.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá mực dầu và màu sắc dầu.
· Xác định nguyên nhân và tiến hành khắc phục ngay khi dầu không đạt
	X
	

	3. 
	Kiểm tra và hiệu chuẩn dòng chạy của máy nén.
· Kiểm tra dòng chạy từng pha so sánh mức cân bằng pha
· So sánh với dòng chạy định mức của thiết bị
· Chẩn đoán nguyên nhân khi có sự chệch so với dòng định mức của thiết bị
· Thực hiện hiệu chỉnh khi có sự sai lệch
	X
	

	4. 
	Kiểm tra nhiệt độ của bạc đạn máy nén.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	5. 
	Kiểm tra rung động cho hệ thống.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	6. 
	Ngắt nguồn điện cung cấp cho Chillers (LOTO). Khởi động tất cả các bơm nước.
	X
	

	7. 
	Bơm chuyển môi chất lạnh từ bình bay hơi sang bình ngưng (áp dụng cho máy có van chặn) hoặc bơm ra các bình chứa bên ngoài. (Áp dụng khi thay dầu)
	
	X

	8. 
	Xả dầu máy nén ra bên ngoài. (Áp dụng khi thay dầu)
	
	X

	9. 
	Thay phin lọc dầu chính, các phin lọc dầu hồi, và phin lọc môi chất. (Áp dụng khi thay dầu)
	
	X

	10. 
	Thay dầu bôi trơn mới cho máy nén.
	
	X

	11. 
	Vệ sinh bề mặt của hệ thống.
	X
	

	12. 
	Vệ sinh ống bình ngưng bằng chổi nhựa (Một lần/ năm dựa trên tình trạng trao đổi nhiệt của bình ngưng).
	
	X

	13. 
	Chụp lại ảnh bên trong của ống bình ngưng sau khi vệ sinh.
	
	X

	14. 
	Kiểm tra hoạt động của công tắc dòng chảy.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Sửa chữa, thay thế thiết bị khi vận hành không đảm bảo
	X
	

	15. 
	Kiểm tra áp lực rớt của nước qua bình bay hơi và bình ngưng.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	16. 
	Vệ sinh tủ điện hệ thống.
· Thực hiện khi thiết bị dừng hoạt động
· Vệ sinh cả bên trong và bên ngoài
	X
	

	17. 
	Kiểm tra và xiết lại các điểm đấu nối dây.
· Thực hiện khi thiết bị dừng hoạt động
· Bao gồm tiếp điểm điện và tiếp điểm điều khiển
	X
	

	18. 
	Kiểm tra tình trạng của các khởi động từ khởi động.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Sửa chữa, thay thế thiết bị khi vận hành không đảm bảo
	X
	

	19. 
	Cấp nguồn lại cho hệ thống, bật điện trở sưởi dầu.
	X
	

	20. 
	Kiểm tra tình trạng của các đèn báo hoạt động của bo điều khiển
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Sửa chữa, thay thế thiết bị khi vận hành không đảm bảo.
	X
	

	21. 
	Kiểm tra nhanh hệ chức năng điều khiển.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	22. 
	Bơm chuyển môi chất lạnh về bình bay hơi. (sau khi thay dầu)
	
	X

	23. 
	Kiểm tra hoạt động của van điều tiết công suất.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	24. 
	Kiểm tra thời gian hoạt động của bơm dầu.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	25. 
	Kiểm tra các chức năng điều khiển.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	26. 
	Kiểm tra nhiệt độ và áp suất dầu.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	27. 
	Kiểm tra hoạt động của cảm biến nhiệt độ và áp suất.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	28. 
	Kiểm tra xì môi chất lạnh và xì dầu cho hệ thống.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị đang vận hành
· Đánh giá kết quả kiểm tra, sửa chữa, khắc phục khi có hư hỏng.
	X
	

	29. 
	Khởi động hệ thống theo quy trình.
· Thực hiện trực tiếp trên thiết bị và thao tác vào đầu giờ vận hành.
	X
	

	30. 
	Xác định có khí không ngưng trong hệ thống hay không (dựa vào dữ liệu áp suất và nhiệt độ).
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	31. 
	Kiểm tra thông số cài đặt và hiệu chỉnh nếu cần.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	32. 
	Kiểm tra nhiệt độ tại các điểm đấu dây của máy nén bằng thiết bị chụp ảnh nhiệt.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	33. 
	Kiểm tra dòng hoạt động của bơm dầu.
· Kiểm tra thực tế trên thiết bị
· Đánh giá kết quả kiểm tra và hiệu chỉnh khi không đạt so với khuyến cáo của nhà sản xuất
	X
	

	34. 
	Thu thập dữ liệu của hệ thống bằng phần mềm chuyên dụng.
· Xuất dữ liệu định kỳ 3 tháng/lần
· Xuất dữ liệu khi có yêu cầu của CĐT
	X
	

	35. 
	Lập báo cáo kỹ thuật.
	X
	

	36. 
	Vệ sinh bề mặt bình bay hơi bằng chổi nhựa (Một lần/ năm dựa trên tình trạng trao đổi nhiệt của bình ngưng).
· Trình và thống nhất kế hoạch với CĐT trước khi thực hiện
· Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của CĐT
	
	X


3.3 Yêu cầu khác:
· Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho cán bộ, công nhân của mình, cho thiết bị và những người xung quanh.
· Tuân thủ các quy định an toàn theo quy định pháp luật của Nhà Trường.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
4.1. Giải pháp và phương pháp luận: 
Nhà thầu lập giải pháp, phương pháp luận thi công và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật, trong đó phải thể hiện đầy đủ tối thiểu các nội
dung sau:
	+  Giải pháp huy động nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ thi công đúng
yêu cầu của HSMT.
	+ Biện pháp thi công chi tiết đảm bảo đúng yêu cầu của HSMT.
	+  Giải pháp thực hiện phòng chống cháy nổ
	+  Giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường, an ninh trật tự
	+ Giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị và công trình lân cận
4.2. Kế hoạch thực hiện:
· Nhà thầu lập bảng tiến độ chi tiết và và bố trí nhân sự để triển khai dịch thuộc phạm vi gói thầu

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
· Tất cả các hư hỏng, thiệt hại do quá trình thực hiện bảo trì gây ra nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi phí khắc phục hư hỏng, kể cả chi phí để thuê tạm dịch vụ bên ngoài nhằm đáp ứng quá trình hoạt động của CĐT
· Hoàn thành đầy đủ các công việc bảo trì theo hợp đồng và theo kế hoạch quý
· Thiết bị, hệ thống sau bảo trì hoạt động ổn định, không sai lệch thông số hoạt động
· Trong trường hợp sự cố (nếu có) có mặt xử lý kịp thời, đảm bảo công suất lạnh tiêu thụ, không làm ảnh hưởng hoạt động của CĐT
· Luôn đảm bảo Delta T nhiệt độ nước lạnh vào/ra 70C
· Luôn đảm bảo Delta T nhiệt độ nước tháp giải nhiệt đi/về 50C
· Chỉ số condens Condenser Approach luôn nhỏ hơn 2.8
· Mực dầu đảm bảo 2/3 mắt dầu, và màu sắc cánh dán
· Các thông số kỹ thuật vận hành luôn trong ngưỡng khuyến cáo của nhà sản suất
· Cung cấp đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, bao gồm nhưng không giới hạn:
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc theo quý
+ Nhật ký công việc
+ Báo cáo tình trạng thiết bị và các hạng mục đã thực hiện
+ Báo cáo sự cố (nếu có) và biện pháp khắc phục
· Hình ảnh quá trình triển khai công việc
· Có báo cáo định kỳ 4 lần/năm thể hiện các nội dung:
    + Báo cáo định kỳ hằng tháng hiệu suất (C.O.P) Chiller
           + Báo cáo thông số vận hành trước và sau khi thực hiện bảo trì. Đánh giá và minh chứng hiệu suất hệ thống tốt hơn sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng.
           +  Phân tích lỗi nếu có(Alarm/Alert) bao gồm: tổng hợp tần suất, thời điểm, xu hướng, nguyên nhân
           +  Đề xuất hạng mục bảo trì cần tập trung tiếp theo
           +  Xác định rủi ro nếu không bảo trì kịp thời


